
Tên Mã Mã Số Sĩ Tiết học Tuần dạy

CB MH NH tiết số  1234567890123  12345678901234567890

1 3  002344 Kỳ  NN375  01 Công nghệ sinh học trong nông nghiệp 2  NN375111  72   ---45-------- 112/NN   --------------------

2 3  002812 Tư  NN373  01 Chọn giống cây trồng 2  NN373111  86   -------89---- 106/NN   --------------------

3 4  000317 Hiền  NN315  01 Di truyền quần thể - số lượng 2  NN315Z11  12   ---45-------- 202/NN   --------------------

4 4  002344 Kỳ  NN375  02 Công nghệ sinh học trong nông nghiệp 2  NN375112  80   ---45-------- 206/NN   --------------------

5 5  000309 Dũng  NS410  01

Chọn tạo giống cây trồng bằng kỹ 

thuật sinh học phân tử 2  NS410S61  36   12----------- 207/D2   --------------------

6 5  002344 Kỳ  NN442  01 Sinh học phân tử cây trồng 2  NN442661  26   ---45-------- 205/D2   --------------------

7 6  002438 Liên  NN169  01

Xác suất thống kê và phép thí nghiệm - 

TT&NH 3  NN169X81  24   123---------- 102/NN   --------------------

8 7  000317 Hiền  NN126  01 Di truyền học đại cương 2  NN126111  59   12----------- 109/NN   --------------------

9 7  000317 Hiền  NN126  02 Di truyền học đại cương 2  NN126191  61   --34--------- 109/NN   --------------------

10 7  000317 Hiền  NN126  03 Di truyền học đại cương 2  NN126731  31   -----67------ 108/NN   --------------------

Ngày 02 Tháng 08 Năm 2022

Lưu ý: mỗi kí tự trong dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Stt Thứ CBGD Tên môn học Lớp Phòng

Thời Khóa Biểu Bộ Môn/Trung Tâm 

Học Kỳ 1 - Năm Học 22 - 23

Hoạt động đào tạo Chính quy

Ngày bắt đầu học kỳ: 08/08/2022 (tuần 1)

Bộ Môn/Trung Tâm: BM. Di truyền và Chọn giống Cây trồng (NS1)


